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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  TêntiếngViệt (tên tiếng Anh)
Đồán Kếtcấu, tínhtoán ô tô (Project on Automobile Design and Calculation)
Mã số học phần:7090512
Sốtínchỉhọcphần:1
Số tiết học phần:15
Lý thuyết:0; Bài tập0; Thực hành:0; 
Thực tập: 0.; Đồ án:15; Tự học: 60;
2. Đơnvịquảnlýhọcphần
2.1.Giảngviêngiảngdạy:	Mãgiảngviên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. Ths. TrầnViết Linh	0905-14
3. Ths. KiềuĐứcThịnh	0905-…
2.2. Bộmôn:Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điềukiệnhọchọcphần(mãsốhọcphần)
3.1. Mônhọctiênquyết:
Kếtcấu, tínhtoán ô tô F2 (4090527)
3.2. Mônhọchọctrước:
4. Mụctiêucủahọcphần(làkếtquảhọctậpmongđợingườihọcđạtđược)
4.1. Kiến thức
4.1.1. GiúpngườihọchệthốnghóakiếnthứcmônKếtcấu, tínhtoán ô tô F1; Kếtcấu, tinhtoán ô tô F2;
4.1.2. Sinhviênbiếtcáchtổnghợp, hệthốngcácthôngsốđầuvàocủamỗihệthốngtínhtoán.
4.1.3. Hướngdẫnsinhviênlàmquenvớicácquytrìnhnghiêncứu, tínhtoán, thiếtkếcáctổngthànhcơbảntrên ô tô:
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biếtcáchsửdụngcácứngdụng tin họcvănphòng: Words, Excel…
4.2.2. Biếtcáchsửdụngcácchươngtrìnhhỗtrợtínhtoánhoặcngônngữlậptrình: Matlab, C++….
4.2.3. Thựchànhthiếtkếcụm chi tiếttrên ô tô.
5. Tómtắtnội dung họcphần
(Môtảtómtắtcácnội dung chínhgiảngdạychongườihọc; khoảng 10 dòng)
Cácgiờlýthuyếtgiúpngườihọchệthốnghóacáckiếnthứccơbảncủatừngcụmtổngthànhtrênxe. Từđó, hướngdẫnngườihọcxâydựngquytrìnhtínhtoán, phươngphápxácđịnhcácthôngsốcơbảncủamỗicụmtổngthànhđó.
Trêncơsởđó, mỗisinhviênsẽđượcgiaonhiệmvụtínhtoán, thiếtkếmộthoặcmộtsốcụmtổngthành. Nhiệmvụnàyđòihỏisinhviênphảihiểukiếnthứclýthuyết, vậndụngcáckiếnthứcmộtcáchhệthống. Sảnphẩmcủađồáncóthểlàcácbảnthuyếtminhtínhtoán, bảnvẽ 2D, 3D, video môphỏngquátrìnhlàmviệchoặccácmôhìnhthựctế.
6. Cấutrúcnội dung họcphần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lýthuyết

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
	8
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	1.1
	Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếhộpsố
	
	

	1.2
	Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếlyhợp, biếnmô
	
	

	1.3
	Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếbộtruyềncác-đăng
	
	

	1.4
	Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếbộtruyềnlựcchính, vi sai
	
	

	CHƯƠNG 2
	TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÁI
	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	
	Quytrìnhtínhtoánthiếtkếhệthốnglái
	
	

	CHƯƠNG 3
	TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO
	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	
	Quytrìnhtínhtoánthiếtkếhệthốngtreo

	
	

	CHƯƠNG 4
	TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH
	2
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	
	Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếhệthốngphanh
	
	

	CHƯƠNG 5
	BẢO VỆ ĐỒ ÁN
	2
	

	6.2. Thínghiệm/Thực hành (nếucó)

	Đềmục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu


7. Phươngphápgiảngdạy
- Giảngdạylýthuyết
- Giaobàibàitậpvậndụng, nhậnxétrútkinhnghiệm
- Thôngđồán, hướngdẫncácbướcthựchiện
8. Nhiệmvụcủasinhviên(Trìnhbàycácnhiệmvụsinhviênphảithựchiện)
Sinhviênphảithựchiệncácnhiệmvụsau:
- Cómặttốithiểu 80% sốtiếthọclýthuyết.
- Hoànthànhđầyđủ 100% giờthựchành/thínghiệm/thựctập và cóbáocáokếtquả.
- Hoànthànhđầyđủcácbàitậpnhóm/ bàitập và đượcđánhgiákếtquảthựchiện.
- Thamdựbuổibảovệđồán
- Chủđộngchuẩnbịcácnội dung và thựchiệngiờtựhọctheomục 11.
9. Đánhgiákếtquảhọctậpcủasinhviên
9.1. Cáchđánhgiá
· Dựlớp :Đầyđủtheoquychế
· Kiểmtragiữakỳ:
· Báocáo :
+ Hoànthànhđầyđủcácnhiệmvụcủađồántheogiaiđoạn
+ Bảovệđồándướihìnhthứctrảlờivấnđáp
· Thicuốikỳ: làđiểmbảovệđồán .Đạtđiểmđánhgiátốithiểutheo thang điểm qui địnhcủahìnhthứcđàotạotheotínchỉ.
· Sinhviênđượcđánhgiátíchlũyhọcphầnnhưsau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểmthikếtthúchọcphần
	A
	Điểm bảo vệ đồ án cuối kỳ
	0,6

	2
	Điểmkiểmtrathườngxuyên
	B
	Điểmkiểmtratiếnđộthựchiệnđồántheogiaiđoạn. 
	0,3

	6
	Điểmchuyêncần
	C
	Đihọcđầyđủ C =10 điểm
	+ Bỏhọc 2% sốgiờhọcquyđịnhbịtrừ 1 điểm,bỏhọc 20% sốgiờquyđịnhcó C =0
	+ Sinhviênbỏhọctrên 20% sốgiờquyđịnhsẽbịcấmthi, nhận 0 điểm và phảihọclại.
	0.1


9.2. Cáchtínhđiểm
- Điểmđánhgiáthànhphần và điểmthikếtthúchọcphầnđượcchấmtheo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân. 
- Điểmhọcphầnlàtổngđiểmcủatấtcảcácđiểmđánhgiáthànhphầncủahọcphầnnhânvớitrọngsốtươngứng. Điểmhọcphầntính theo thang điểm 10 làmtrònđếnmộtchữsốthậpphân, sauđóđượcquyđổi sang điểmchữ và điểmsốtheo thang điểm 4 theoquyđịnhvềcôngtácđàotạocủaNhà trường.
10. Tàiliệuhọctập
	[1] NguyễnHữuCẩn (2005), LýThuyết Ô tô – Máykéo, NXB KhoaHọcKỹThuật.
[2] NguyễnKhắcTrai (2006), Cơsơthiếtkế ô tô, NXB GiaoThôngVậnTải
[3] ĐặngQuy (2001), Tínhtoánthiếtkế ô tô, ĐH SưPhạmKỹThuật TP HCM
[4] TrươngMạnhHùng (2006), Bàigiảngcấutạo ô tô, ĐH GTVT
[5] NguyễnKhắcTrai (1999), Cấutạohệthốngtruyềnlực ô tô con, NXB Khoahọckỹthuật


11. Hướngdẫntựhọccủahọcphần
Bảng 3. Nội dung chuẩnbị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	C1: Tính toán, thiết kế hệ thống truyền lực
Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếhộpsố
	4
	
	
	Tr 41 - 45[3]; Tr 61 - 74 [3]
Tr 94 – 108[4]; Tr 122 – 136[4]; Tr 37 – 47[5]; Tr 50 – 116[5]

	2
	C1: Tính toán, thiết kế hệ thống truyền lực
Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếlyhợp, biếnmô
	4
	
	
	Tr 21 - 36[3]; Tr 81 – 93[4]
Tr 18 – 34 [5]

	3
	C1: Tính toán, thiết kế hệ thống truyền lực
Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếbộtruyềncác-đăng
	4
	
	
	Tr 79 - 92[3]; Tr 109 – 112[4]; Tr 160 – 169[5]

	4
	C1: Tính toán, thiết kế hệ thống truyền lực
Quytrìnhtínhtoán, thiếtkếbộtruyềnlựcchính, vi sai
	4
	
	
	Tr 99 - 110[3]; Tr 114 - 130[3]; Tr 113 – 120[4]; Tr 171 – 190[5]

	5
	C2: Tính toán, thiết kế hệ thống lái
	4
	3
	0
	Tr 230 – 257[1]; Tr 136 – 150[2]; Tr 246 – 260[3]; Tr 147 – 150[4]; Tr 165 – 177[4]; 

	6
	C3: Tính toán, thiết kế hệ thống treo
	4
	3
	0
	Tr 307 – 332[1]; Tr 164 - 204 [3]; Tr 151 – 164[4]

	7
	C4: Tính toán, thiết kế hệ thống phanh
	4
	3
	0
	Tr 270 – 307[1]; Tr 154 – 165[2]; Tr 206 - 243[3]
Tr 178 – 193[4]

	8
	Bảo vệ đồ án
	4
	
	
	

	
	Hànội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN









5

